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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _Hlk79051078][bookmark: _Hlk79051091]Công tác phòng, chống thiên tai ngày 03/12/2021
	
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày và đêm (từ 19h/02/12-07h/04/12): Các khu vực trên cả nước không mưa.
	- Mưa 3 ngày (từ 19h/30/11-19h/03/12): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Hồ Thủy Yên (T.T.Huế) 64mm; Trà Giác (Quảng Nam) 103mm; Trường Sa (Khánh Hòa) 119mm; TĐ Ia Grai 1 (Gia Lai) 113mm.
2. Tình hình lũ
Mực nước các sông ở mức dưới BĐ1 và đang tiếp tục xuống. Riêng một số sông ở mức trên BĐ1, BĐ2 như:
- Sông Kôn ở Bình Định tại trạm Thạnh Hòa: 01h/04/12 là 6,54m >BĐ1 0,54m.
- Sông Krông Ana ở Đắk Lắk tại trạm Giang Sơn: 01h/04/12 là 423 >BĐ2 1,0m.
- Sông Srêpốk ở Đắk Lắk tại trạm Bản Đôn: 01h/04/12 là 172,01m>BĐ1  1,01m.
3. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày và đêm 04/12, vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Vùng biển Nam Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ RRTT cấp 2.
4. Tin cảnh báo triều cường ven biển Nam Bộ
Do thủy triều cao kết hợp với nước dâng do gió mùa, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Đỉnh mực nước cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu vào ngày 6-7/12/2021, có thể đạt 4,27m. Khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ thủy điện: 
	Hầu hết các hồ chứa lưu lượng về và lưu lượng xả điều tiết đã giảm, cụ thể tại một số hồ ở Phú Yên, lưu vực sông Ba như sau:
- Hồ Sông Ba Hạ: Lúc 6h/04/12 là 800m3/s (cao nhất 9.400/6.950 m3/s lúc 15h/30/11).
- Hồ Sông Hinh: Lúc 06h/04/12 là 207m3/s (cao nhất 2.154/2.154 m3/s lúc 09h/30/11).
- Hồ Krông H’Năng: lúc 06h/04/12 là 129m3/s (cao nhất 2.933/2.689 m3/s lúc 15h/30/11).
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Nam Trung Bộ (Đà Nẵng - Bình Thuận): 321/448 hồ đầy nước (Đà Nẵng 14/19 hồ, Quảng Nam 59/73 hồ, Quảng Ngãi 112/118 hồ, Bình Định 91/160 hồ, Phú Yên 40/50 hồ, Khánh Hòa 5/28 hồ); 28 hồ đang thi công.
- Khu vực Tây Nguyên: 999/1.246 hồ đầy nước (Kon Tum 70/80 hồ, Gia Lai 24/114 hồ, Đắk Lắk 485/596 hồ, Đắk Nông 230/236 hồ, Lâm Đồng 190/220); 48 hồ đang thi công.
Các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa có cửa van theo quy trình. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT  HẠI
1. Thiệt hại do mưa lũ Trung Bộ: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai thiệt hại do mưa lũ cập nhật đến 19h ngày 03/12 như sau:
- Về người: 17 người chết và mất tích, trong đó: 16 người chết (Bình Định 03, Phú Yên 08, Khánh Hòa 02, Kon Tum 01, Đắk Lắk 02), 01 người mất tích tại Phú Yên.
- Về nhà: 37 nhà bị sập, hư hỏng (Bình Định: 20, Phú Yên: 17).
- Về nông nghiệp: 969 ha lúa bị thiệt hại, tăng 23 ha tại Phú Yên (Bình Định 269, Phú Yên 556, Đắk Lăk 10, Gia Lai 134); 1.189 con gia súc, tăng 40 con tại Phú Yên (Bình Định 408, Phú Yên 781), 67.570 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 10.990 con tại Phú Yên (Bình Định 12.486, Phú Yên 55.084).
- Về Thủy lợi: 82.128m kênh mương hư hỏng, tăng 6.674m (Bình Định 30.801m, Phú Yên 45.065m, Gia Lai: 6.262m).
	- Về Giao thông: khối lượng sạt lở 127.574m3 đất đá, tăng 4.362m3 tại Phú Yên (Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên).
	Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 02/12/2021.
2. Thiệt hại do triều cường tại Cà Mau:  ngày 03/12, triều cường tại các huyện Phú Tân, Năm Căn đã làm ngập 220 nhà; 06km giao thông nông thôn; 29,65 ha vuông tôm, ao nuôi tôm và sạt lở 17m bờ bao vuông tôm.
3. Thiệt hại do mưa lớn tại Hậu Giang: từ ngày 30/11 đến 02/12, mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng 3.900ha lúa mạ, trong đó 1.114,45 ha bị thiệt hại nặng.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Ngày 03/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo QG về PCTT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi động viên người dân tại tỉnh Bình Định.
[bookmark: _GoBack]- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo số 131/BC-QGPCTT ngày 03/12/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung và Tây Nguyên từ ngày 27/11 đến 02/12/2021. 
- EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống lưới điện cung cấp cho khách hàng sau khi lũ rút.
- Đài truyền hình, phát thanh, cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về diễn biến mưa, lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của chính quyền địa phương và người dân.
2. Địa phương:
Các tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo QG về PCTT; tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do ngập lụt. 
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 và Công điện số 24/CĐ-QG ngày 30/11 của Ban Chỉ đạo QG về PCTT về việc chủ động triển khai biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định đời sống và sản xuất của người dân. 
2. Tổ chức rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại và kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.
3. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết, chủ động phòng tránh;
4. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP ven biển khu vực Đông Nam Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường để chủ động các biện pháp ứng phó.
5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
















Nguyễn Văn Tiến


Trưởng ca trực:			Nguyễn Đức Thắng
Trực ban 1:			Đào Việt Anh 
Trực ban 2:			Vũ Hải Sơn







